UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN……    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       BAN CHỈ ĐẠO CMC-PCGD


  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  

                                                                     ………, ngày        tháng       năm  20
BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục mầm non

cho trẻ 5 tuổi năm 20…

I. Đặc điểm tình hình:


Về địa lý, kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục; 
Những thuận lợi và khó khăn.
II.Tình hình triển khai thực hiện:

1. Công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương:
2. Hoạt động của Ban chỉ đạo Chống mù chữ-Phổ cập giáo dục địa phương:
3. Hoạt động của ngành giáo dục:

III.Kết quả đạt được:

1. Phát triển số lượng:

- Báo cáo đầy đủ số liệu theo biểu mẫu số 01 (thống kê số liệu trẻ em từ 0 – 5 tuổi).

- Nhận định tình hình huy động trẻ 5 tuổi đến lớp mẫu giáo, duy trì sĩ số, tăng, giảm so với năm học trước.

- Việc thực hiện các chế độ chính sách cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. 

2. Chất lượng chăm sóc, giáo dục:


-Nhận định tình hình thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


-Nhận định tình hình sức khỏe của trẻ, tình hình tổ chức bán trú, học 02 buổi/ngày ở các lớp mẫu giáo 5 tuổi.

3. Cơ sở vật chất:


-Tổng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non của địa phương? Chia ra các nguồn: Ngân sách? Phụ huynh đóng góp? Nguồn khác?


Trong đó, kinh phí đầu tư cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi? Chia ra các nguồn: Ngân sách? Phụ huynh đóng góp? Nguồn khác?


- Nhận định tình hình cơ sở vật chất hiện có so với yêu cầu chung của ngành.

4. Đội ngũ:


Nhận định về tình hình đội ngũ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi: Đủ - thiếu, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, chế độ chính sách của độ ngũ…


*Lưu ý: Trong mỗi phần nhận định, đánh giá có so sánh, đối chiếu với chỉ tiêu quy định. 
IV.Bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất:


- Trong công tác quản lý chỉ đạo

- Tuyên truyền, vận động

- Tổ chức thực hiện

- Quản lý hồ sơ
……………………………………………………………
V.Phương hướng nhiệm vụ phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi năm…..:

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể:

3. Giải pháp:


	Nơi nhận:

- BCĐ CMC-PCGD huyện/thị xã/thành phố;

- Phòng GDĐT;

- Các trường MN, TH, THCS, THPT trong xã/phường/TT; (ghi cụ thể tên trường)

- Lưu BCĐ. 
	TM. BAN CHỈ ĐẠO CMC-PCGD XÃ/PHƯỜNG

TRƯỞNG BAN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




Ghi chú: Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố nội dung báo cáo tương tự như trên, nhưng trong phạm vi địa bàn huyện/thị xã/thành phố và tên đơn vị chủ quản, nơi nhận báo cáo điều chỉnh như sau:

1.Tên đơn vị chủ quản: UBND huyện/thị xã/thành phố…..

2. Nơi nhận báo cáo:


- BCĐ CMC-PCGD tỉnh;


- Sở GDĐT;


- Thành viên BCĐ huyện/thị xã/thành phố;


- Các trường MN trong địa bàn huyện,thị xã, thành phố;


- Lưu BCĐ

	UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN…….

   BAN CHỈ ĐẠO CMC-PCGD


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA

Tự kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

năm 20…

Thực hiện Quyết định số …../QĐ-UBND  ngày … của Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn… về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác CMC-PCGD năm… 

Vào lúc …..giờ…., ngày ….. tháng ….. năm ….., tại …….., Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.
I.Thành phần đoàn kiểm tra : 
1……………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..
II. Nội dung kiểm tra:

1. Thông qua quyết định thành lập Đoàn, nêu mục đích yêu cầu của đợt kiểm tra, chương trình làm việc, phân công các thành viên của đoàn.

2. Các thành viên trong Đoàn theo nhiệm vụ đã được phân công tiến hành kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, thẩm định, lập biên bản theo từng tiêu chuẩn được quy định ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn ......SGDĐT-GDMN ngày...... tháng ... năm 20.....của Sở Giáo dục và Đào tạo.

III. Kết quả kiểm tra PCGDMN cho trẻ em năm tuổi:
1. Kiểm tra hồ sơ, sổ sách:

-Phiếu điều tra hộ gia đình.

-Sổ theo dõi phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

-Số liệu thống kê phổ cập GDMN (các biểu mẫu 1, biểu mẫu 2, biểu mẫu 3).
-Danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN

- Danh sách trẻ trên địa bàn học nơi khác.

- Danh sách trẻ nơi khác đến học trên địa bàn.
- Danh sách trẻ khuyết tật.

- Sổ đăng bộ, sổ gọi tên.
-Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả phổ cập GDMN.

-Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và địa phương về phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

Nhận định chung (Nhận định, đánh giá mức độ đạt – chưa đạt)

2. Tình hình huy động trẻ 5 tuổi đến trường mầm non:
 -Tổng số trẻ trong độ tuổi 5 tuổi trong địa bàn?

 -Số trẻ 5 tuổi đến trường mầm non? Tỷ lệ huy động?    
 -Tỷ lệ trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày (trên TS trẻ đến trường)?

 -Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành CT GDMN (trên TS trẻ đến trường)?

 -Tỷ lệ chuyên cần?

 -Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng?

 -Số trẻ được hưởng chế độ chính sách theo quy định? Tình hình thực hiện chế độ chính sách cho trẻ?


Nhận định chung (Nhận định, đánh giá mức độ đạt – chưa đạt)

3. Giáo viên:
-Tổng số giáo viên dạy lớp MG 5 tuổi? Tỷ lệ GV/lớp? Đủ - Thiếu?
- Số đạt chuẩn trình độ đào tạo? Tỷ lệ?
 -  Số đạt trên chuẩn trình độ đào tạo? Tỷ lệ?
-Tình hình thực hiện chế độ chính sách của giáo viên mầm non?

   Nhận định chung (Nhận định, đánh giá mức độ đạt – chưa đạt)

4. Cơ sở vật chất:

-Phòng học:

+Tổng số phòng học MG 5 tuổi? Đủ - Thiếu?

+Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong lớp? (Theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT quy định danh mục đồ dùng – đồ chơi – thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN)  
-Phòng chức năng và các phòng khác của nhà trường (theo quy định của Điều lệ trường mầm non)
-Sân chơi, đồ chơi ngoài trời (theo quy định của Điều lệ trường mầm non).

-Bếp ăn (theo quy định của Điều lệ trường mầm non)

 Nhận định chung (Nhận định, đánh giá mức độ đạt – chưa đạt)

5. Kiểm tra thực tế:

-Số hộ được kiểm tra? Số đối tượng 5 tuổi được kiểm tra? đúng trong hồ sơ PC? , tỷ lệ chính xác  %?
-Nhận xét về kiểm tra thực tế: Công tác điều tra, lập sổ phổ cập, thống kê ?

IV. Kết luận của đoàn kiểm tra: 

-Đạt/ chưa đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

 
-Đề nghị của đoàn kiểm tra (nếu có).


Biên bản kết thúc lúc ….giờ….. ngày ….. tháng ….. năm……

      TM.ĐOÀN KIỂM TRA



             THƯ KÝ   


 Trưởng đoàn  
	UBND HUYỆN/THỊ/THÀNH PHỐ….
BAN CHỈ ĐẠO CMC-PCGD


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA

Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 20……
Đơn vị: Xã, phường, thị trấn.....

Thực hiện Quyết định số …../QĐ-UBND  ngày … của Chủ tịch UBND huyện/thị xã/thành phố… về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác CMC-PCGD năm… 

Vào lúc …..giờ…., ngày ….. tháng ….. năm ….., tại …….., Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.
I. Thành phần tham dự: 
1……………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..
II. Nội dung kiểm tra:

1. Thông qua quyết định thành lập Đoàn, nêu mục đích yêu cầu của đợt kiểm tra, chương trình làm việc, phân công các thành viên của đoàn.

2. Các thành viên trong Đoàn theo nhiệm vụ đã được phân công tiến hành kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, thẩm định, lập biên bản theo từng tiêu chuẩn được quy định ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn ....../SGDĐT-GDMN ngày .....tháng ... năm 20.... của Sở Giáo dục và Đào tạo.

III.Kết quả kiểm tra PCGDMN cho trẻ em năm tuổi:
1. Kiểm tra hồ sơ, sổ sách:

- Phiếu điều tra hộ gia đình.

- Sổ theo dõi phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

- Số liệu thống kê phổ cập GDMN.

-Danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN

-Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả phổ cập GDMN.

-Biên bản kiểm tra các đơn vị trực thuộc.

-Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và địa phương về phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. 
Nhận định chung (Nhận định, đánh giá mức độ đạt – chưa đạt)

2.Tình hình huy động trẻ 5 tuổi đến trường mầm non:
-Tổng số trẻ trong độ tuổi 5 tuổi trong địa bàn?
-Số trẻ 5 tuổi đến trường mầm non? Tỷ lệ huy động?    
-Tỷ lệ trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày (trên TS trẻ đến trường)?

-Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành CT GDMN (trên TS trẻ đến trường)?

-Tỷ lệ chuyên cần?

-Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng?

- Số trẻ được hưởng chế độ chính sách theo quy định? Tình hình thực hiện chế độ chính sách cho trẻ?


Nhận định chung (Nhận định, đánh giá mức độ đạt – chưa đạt)

3. Giáo viên:
-Tổng số giáo viên dạy lớp MG 5 tuổi? Tỷ lệ GV/lớp? Đủ - Thiếu?
- Số đạt chuẩn trình độ đào tạo? Tỷ lệ?
    Số đạt trên chuẩn trình độ đào tạo? Tỷ lệ?
-Tình hình thực hiện chế độ chính sách của giáo viên mầm non?

 Nhận định chung (Nhận định, đánh giá mức độ đạt – chưa đạt)

4. Cơ sở vật chất:

- Phòng học:

+Tổng số phòng học MG 5 tuổi? Đủ - Thiếu?

+Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong lớp? (Theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT quy định danh mục đồ dùng – đồ chơi – thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN)  
-Phòng chức năng và các phòng khác của nhà trường (theo quy định của Điều lệ trường mầm non)
-Sân chơi, đồ chơi ngoài trời (theo quy định của Điều lệ trường mầm non).

-Bếp ăn (theo quy định của Điều lệ trường mầm non)

 Nhận định chung (Nhận định, đánh giá mức độ đạt – chưa đạt)

5. Kiểm tra thực tế:

    - Số hộ được kiểm tra? Số đối tượng 5 tuổi được kiểm tra? đúng trong hồ sơ PC?  tỷ lệ chính xác  %?
      Nhận xét về kiểm tra thực tế: Công tác điều tra, lập sổ phổ cập, thống kê ?

IV. Kết luận của đoàn kiểm tra: 

-Đạt/ chưa đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

 
-Đề nghị của đoàn kiểm tra (nếu có).


Biên bản kết thúc lúc ….giờ….. ngày ….. tháng ….. năm……

TM. BAN CHỈ ĐẠO XÃ,PHƯỜNG...
  TM. ĐOÀN KIỂM TRA
    THƯ KÝ                                                      

DANH SÁCH
Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non
Năm học .............
	Stt
	Họ và Tên
	Sinh năm
	Nữ
	Địa chỉ
(ấp, khu vực)
	Dân tộc
	Tên trường đang học

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tổng danh sách trên có…… cháu hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. 
NGƯỜI LẬP




TM.BAN CHỈ ĐẠO XÃ/PHƯỜNG/TT
Ghi chú: Danh sách ghi theo nhóm thôn/ấp/khu phố.
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